
ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   PHƯỜNG TỨ HẠ                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 1242/QĐ-UBND                                   Tứ Hạ, ngày 06 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TỨ HẠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình 

xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân thị xã Hương Trà về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 

2022; 

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

phường Tứ Hạ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát 

cận nghèo định kỳ hằng năm trên địa bàn phường Tứ Hạ 

(Danh sách chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo được công nhận tại Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo phường, Công chức Văn hóa Xã hội, Công 

chức Văn phòng - Thống kê, các bộ phận có liên quan, Tổ trưởng các tổ dân phố và các 

hộ gia đình có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                    CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4; 

- UBND thị xã Hương Trà; 

- Phòng LĐTBXH thị xã Hương Trà; 

- Thường vụ Đảng ủy phường; 

- CT/PCT – HĐND/UBND phường; 

- CT.UBMT, Trưởng các đoàn thể Phường; 

- Lưu VP, VH.     

 

                                                                                                                                           Nguyễn Ngọc Linh 

 



PHỤ LỤC 

DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, 

 HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 

(kèm theo Quyết định số 1242 /QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ) 

 

STT Họ và tên chủ hộ Dân 

tộc 

Giới 

tính 

Ngày, tháng 

năm 

Địa chỉ 

I. Hộ Nghèo    50 hộ 

1 Hoàng Thị Anh Kinh  Nữ 05/05/1950 TDP 1 Tứ Hạ 

2 Hoàng Thị Xuân Kinh Nữ 01/01/1966 TDP 1 Tứ Hạ 

3 Huỳnh Thị Mẫn Kinh Nữ 28/12/1959 TDP 1 Tứ Hạ 

4 Lê Thị Đẩu Kinh  Nữ 01/01/1951 TDP 1 Tứ Hạ 

5 Lê Thị Ngại Kinh Nữ 05/09/1965 TDP 1 Tứ Hạ 

6 Nguyễn Thị Lo Kinh Nữ 01/07/1968 TDP 1 Tứ Hạ 

7 Nguyễn Văn Quang Kinh  Nam 05/05/1974 TDP 1 Tứ Hạ 

8 Trịnh Thị Xoan Kinh Nữ 01/03/1953 TDP 1 Tứ Hạ 

9 Hồ Thị Thu Kinh Nữ 14/05/1969 TDP 2 Tứ Hạ 

10 Lê Thị Luyến Kinh  Nữ 06/05/1955 TDP 2 Tứ Hạ 

11 Nguyễn Thị Giày Kinh Nữ 07/12/1950 TDP 2 Tứ Hạ 

12 Phan Thị Thanh Kinh Nữ 01/01/1951 TDP 2 Tứ Hạ 

13 Hoàng Thị Nghiệm  Kinh  Nữ 05/05/1946 TDP 3 Tứ Hạ  

14 Hoàng Vĩnh Phúc Kinh Nam 20/08/1965 TDP 3 Tứ Hạ 

15 Lê Thanh Trừu Kinh Nam 23/07/1939 TDP 3 Tứ Hạ 

16 Ngô Thị Hay Kinh  Nữ 16/05/1945 TDP 3 Tứ Hạ 

17 Hà Văn Hiền Kinh Nam 01/01/1973 TDP 4 Tứ Hạ 

18 Hồ Thị Diễm Chi Kinh Nữ 01/06/1971 TDP 4 Tứ Hạ 

19 Hoàng Thị Chanh Kinh  Nữ 10/09/1930 TDP 4 Tứ Hạ 

20 Hoàng Thị Kim Lan Kinh Nữ 08/06/1971 TDP 4 Tứ Hạ 

21 Hoàng Thị Mỵ Kinh Nữ 07/09/1930 TDP 4 Tứ Hạ 

22 Hoàng Thị Ngọc Ánh Kinh  Nữ 24/05/1957 TDP 4 Tứ Hạ 

23 Hoàng Thị Noãn Kinh Nữ 10/10/1945 TDP 4 Tứ Hạ 

24 Hoàng Thị Thí Kinh Nữ 19/05/1937 TDP 4 Tứ Hạ 

25 Hoàng Thị Tơ Kinh  Nữ 26/07/1945 TDP 4 Tứ Hạ 

26 Lê Thị Lợi Kinh Nữ 10/05/1955 TDP 4 Tứ Hạ 

27 Phạm Thị Mùi Kinh Nữ 26/08/1978 TDP 4 Tứ Hạ 

28 Tạ Thị Nữ Kinh  Nữ 12/03/1940 TDP 4 Tứ Hạ 

29 Trịnh Việt Quốc Kinh Nam 16/10/1982 TDP 4 Tứ Hạ 

30 Hoàng Thị Bướm Kinh Nữ 16/10/1949 TDP 5 Tứ Hạ 

31 Hoàng Thị Dãnh Kinh  Nữ 23/09/1969 TDP 5 Tứ Hạ 

32 Hoàng Thị Xoan Kinh Nữ 15/03/1941 TDP 5 Tứ Hạ 

33 Nguyễn Thị Uy Kinh Nữ 06/06/1945 TDP 5 Tứ Hạ 

34 Trần Thị Nghiệm Kinh  Nữ 16/01/1960 TDP 5 Tứ Hạ 

35 Trương Sắc Kinh Nam 04/01/1920 TDP 5 Tứ Hạ 



36 Đoàn Thị Thương Kinh Nữ 06/10/1956 TDP 7 Tứ Hạ 

37 Hà Thị Liên Kinh  Nữ 02/04/1941 TDP 7 Tứ Hạ 

38 Hoàng Thị Huệ (1) Kinh Nữ 12/03/1946 TDP 7 Tứ Hạ 

39 Hoàng Thị Huệ (2) Kinh Nữ 14/03/1974 TDP 7 Tứ Hạ 

40 Hoàng Thị Kim Vân Kinh  Nữ 22/07/1984 TDP 7 Tứ Hạ 

41 Hoàng Thị Tồn Kinh Nữ 05/06/1944 TDP 7 Tứ Hạ 

42 Nguyễn Thị Bé Kinh Nữ 21/01/1941 TDP 7 Tứ Hạ 

43 Võ Thị Thẻo Kinh  Nữ 01/01/1926 TDP 7 Tứ Hạ 

44 Võ Thị Thọ Kinh Nữ 10/06/1929 TDP 7 Tứ Hạ 

45 Nguyễn Thị Cúc Kinh Nữ 05/08/1967 TDP 8 Tứ Hạ 

46 Trần Thị Chanh Kinh Nữ 13/06/1953 TDP 8 Tứ Hạ 

47 Trần Thị Thi Kinh Nữ 14/04/1927 TDP 8 Tứ Hạ 

48 Trịnh Thị Đào Kinh Nữ 15/04/1952 TDP 8 Tứ Hạ 

49 Hoàng Ngâm Kinh  Nam 01/02/1947 TDP 9 Tứ Hạ 

50 Trần Thị Khánh Mỹ Kinh Nữ 23/06/1975 TDP 9 Tứ Hạ 

II. Hộ cận nghèo    15 hộ 

1 Nguyễn Thị Hiên Kinh Nữ 06/04/1972 TDP 1 Tứ Hạ 

2 Nguyễn Xuân Tính Kinh Nam 01/03/1980 TDP 1 Tứ Hạ 

3 Nguyễn Thị Quả Kinh  Nữ 26/08/1944 TDP 2 Tứ Hạ 

4 Hồ Nguyên Minh Bảo Kinh Nam 01/01/1980 TDP 3 Tứ Hạ 

5 Trần Thị Nga Kinh Nữ 25/06/1969 TDP 3 Tứ Hạ 

6 Hoàng Thị Do Kinh Nữ 15/08/1947 TDP 4 Tứ Hạ 

7 Hoàng Ngôn Kinh  Nam 11/11/1962 TDP 5 Tứ Hạ 

8 Trần Đức Sự Kinh Nam 01/12/1960 TDP 5 Tứ Hạ 

9 Trần Nguyên Kinh Nam 02/02/1973 TDP 5 Tứ Hạ  

10 Nguyễn Thị Thu Huyền Kinh  Nữ 17/11/1967 TDP 7 Tứ Hạ 

11 Phan Thị Thanh Nhàn Kinh Nữ 25/10/1984 TDP 7 Tứ Hạ 

12 Võ Thị Rớt Kinh Nữ 08/06/1933 TDP 7 Tứ Hạ 

13 Huỳnh Văn Hùng Kinh  Nam 25/04/1955 TDP 8 Tứ Hạ 

14 Hà Văn Anh Kinh  Nam 01/10/1974 TDP 9 Tứ Hạ 

15 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Kinh Nữ 20/08/1980 TDP 9 Tứ Hạ 

III. Hộ thoát nghèo    25 hộ 

1 Nguyễn Ngọc Huy Kinh Nam 25/01/1990 TDP 1 Tứ Hạ  

2 Nguyễn Xuân Tính Kinh Nam 01/03/1980 TDP 1 Tứ Hạ  

3 Nguyễn Thị Quả Kinh Nữ 26/08/1944 TDP 2 Tứ Hạ 

4 Hồ Toại Kinh Nam 20/09/1958 TDP 3 Tứ Hạ 

5 Lê Thị Quýt Kinh Nữ 11/12/1953 TDP 3 Tư Hạ 

6 Trần Thị Nga Kinh Nữ 25/06/1969 TDP 3 Tứ Hạ 

7 Hoàng Thị Do Kinh Nữ 15/08/1947 TDP 4 Tứ Hạ 

8 Hoàng Thị Sào Kinh Nữ 09/08/1951 TDP 4 Tứ Hạ 

9 Nguyễn Thị Ngọc Anh Kinh Nữ 15/02/1970 TDP 4 Tứ Hạ 

10 Thái Hữu Vinh Kinh Nam 12/04/1978 TDP 4 Tứ Hạ 

11 Dương Thị Lài Kinh Nữ 04/06/1946 TDP 5 Tứ Hạ 



12 Hà Thị Hạnh Kinh Nữ 05/04/1986 TDP 5 Tứ Hạ 

13 Hoàng Ngôn Kinh Nam 11/11/1962 TDP 5 Tứ Hạ 

14 Trần Anh Tuấn Kinh Nam 02/11/1979 TDP 5 Tứ Hạ 

15 Trần Đức Sự Kinh Nam 01/12/1960 TDP 5 Tứ Hạ 

16 Trần Nguyên Kinh Nam 02/02/1973 TDP 5 Tứ Hạ 

17 Trần Thị Xuyên Kinh Nữ 01/02/1951 TDP 5 Tứ Hạ 

18 Trương Cử Kinh Nam 05/01/1962 TDP 5 Tứ Hạ 

19 Hà Hoàng Vũ Kinh Nam 15/11/1970 TDP 7 Tứ Hạ 

20 Hoàng Thị Phú Kinh Nữ 06/12/1962 TDP 7 Tứ Hạ 

21 Nguyễn Thị Thúy Hồng Kinh Nữ 01/01/1976 TDP 8 Tứ Hạ 

22 Hà Văn Anh KInh Nam 01/10/1974 TDP 9 Tứ Hạ 

23 Nguyễn Thị Diệu Quỳnh Kinh Nữ 20/08/1980 TDP 9 Tứ Hạ 

24 Trần Thị Tình Kinh Nữ 12/09/1980 TDP 9 Tứ Hạ 

25 Võ Văn Hiền Kinh Nam 15/02/1970 TDP 9 Tứ Hạ 

IV. Hộ thoát cận nghèo    09 hộ 

1 Hoàng Thị Khiếm Kinh Nữ 13/03/1964 TDP 1 Tứ Hạ 

2 Nguyễn Thị Thúy Kinh  Nữ 20/03/1963 TDP 1 Tứ Hạ 

3 Trương Quang Vĩnh Kinh Nam 10/09/1976 TDP 1 Tứ Hạ 

4 Lê Thị Tánh Kinh Nữ 01/05/1954 TDP 2 Tứ Hạ 

5 Nguyễn Hưởng Kinh  Nam 02/11/1955 TDP 2 Tứ Hạ 

6 Lê Ngọc Minh Kinh Nam 02/05/1969 TDP 3 Tứ Hạ 

7 Lê Tấn Dũng Kinh Nam 16/09/1974 TDP 3 Tứ Hạ 

8 Hoàng Thị Kim Chi Kinh  Nữ 10/01/1978 TDP 4 Tứ Hạ 

9 Nguyễn Đức Tiến Kinh Nam 21/08/1978 TDP 7 Tứ Hạ 

V. Tổng cộng (I +II+III+IV)    99 hộ 
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